
STT Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Nơi sinh Ghi chú

1 Bùi Thị Vân Anh 20/10/2007 Nữ KI Hòa Bình

2 Lý Thị Vân Anh 16/04/2007 Nữ DA Hòa Bình

3 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 20/07/2007 Nữ KI Hòa Bình

4 Nguyễn Vân Anh 25/10/2007 Nữ KI Thái Bình

5 Bùi Vũ Trúc Anh 28/06/2007 Nữ KI Hà Tây

6 Bùi Hoàng Việt Anh 11/05/2007 Nam MU Hòa Bình

7 Vũ Ngọc Ánh 21/11/2007 Nữ MU Hòa Bình

8 Bùi Ngọc Ánh 29/09/2007 Nữ MU Hòa Bình

9 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 31/05/2007 Nữ MU Hòa Bình

10 Nguyễn Đức Chính 25/07/2007 Nam KI Hòa Bình

11 Nguyễn Thái Chình 13/04/2007 Nam MU Hòa Bình

12 Bùi Thanh Chúc 09/05/2007 Nữ MU Hòa Bình

13 Nguyễn Chí Công 19/10/2007 Nam KI Thái Bình

14 Ngô Minh Công 04/07/2007 Nam MU Hòa Bình

15 Trịnh Mạnh Cường 12/03/2007 Nam KI Hà Nội

16 Lê Mạnh Cường 12/09/2007 Nam KI Hà Nội

17 Hoàng Gia Đạt 06/10/2007 Nam MU Hà Tây

18 Trần Ngọc Dũng 20/11/2007 Nam KI Hà Nội

19 Nguyễn Văn Dũng 04/12/2007 Nam KI Hòa Bình

20 Nguyễn Đức Duy 03/11/2007 Nam MU Hòa Bình

21 Dương Quý Duy 26/12/2007 Nam DA Hòa Bình

22 Nguyễn Văn Duy 18/01/2007 Nam KI Hòa Bình

23 Đàm Thu Hà 03/03/2007 Nữ KI Hòa Bình

24 Nguyễn Trung Hà 12/10/2007 Nam KI Hà Nội

25 Nguyễn Hồng Hạnh 06/05/2007 Nữ KI Hòa Bình

26 Đặng Kim Huệ 14/08/2007 Nữ KI Hòa Bình

27 Nguyễn Thu Hường 02/12/2007

28 Bùi Khánh Linh 23/07/2007 Nữ MU Hòa Bình

29 Nguyễn Phương Linh 19/06/2007

30 Trần Thị Mai 18/09/2007 Nữ KI Hà Nội

31 Nguyễn Duy Minh 25/06/2007 Nam MU Hà Nội

32 Nguyễn Minh Phương 13/01/2007 Nữ KI Hà Nội

33 Nguyễn Văn Thịnh 10/01/2007 Nam KI Hòa Bình

34 Bùi Thị Anh Thư 16/06/2007 Nữ MU Hòa Bình

35 Nghiêm Cẩm Tú 02/08/2007 Nữ KI Hà Nội

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A1, NĂM HỌC 2022-2023

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: BÙI XUÂN TRÁNG

TRƯỜNG THPT NAM LƯƠNG SƠN



STT Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Nơi sinh Ghi chú

1 Trịnh Đình Việt Anh 18/11/2007 Nam KI Hà Tây

2 Bùi Khánh Băng 26/03/2007

3 Nguyễn Văn Bảo 10/05/2007 Nam MU Hòa Bình

4 Bùi Hoàng Cương 28/12/2007 Nam MU Hòa Bình

5 Nguyễn Quốc Cường 27/02/2007 Nam MU Hòa Bình

6 Bùi Duy Cường 04/08/2007 Nam MU Hòa Bình

7 Trịnh Viết Đạt 12/08/2007 Nam KI Hòa Bình

8 Cao Thị Mỹ Dung 02/09/2007 Nữ KI Hà Nội

9 Nguyễn Tiến Duy 07/02/2007 Nam MU Hòa Bình

10 Nguyễn Hoàng Hiệp 04/11/2007 Nam MU Hòa Bình

11 Bùi Trung Hiếu 03/12/2007 Nam MU Hà Nội

12 Bùi Thanh Hoa 07/05/2007 Nữ MU Hòa Bình

13 Bùi Khánh Hòa 29/05/2007 Nam MU Hòa Bình

14 Bùi Quang Hưng 21/09/2007 Nam MU Hà Nội

15 Trần Thị Thu Hương 22/09/2007 Nữ KI Hòa Bình

16 Ngô Xuân Huy 22/10/2007 Nam KI Hòa Bình

17 Bùi Thị Ngọc Huyền 07/04/2007 Nữ MU Hòa Bình

18 Nguyễn Thị Bích Liên 18/09/2007 Nữ MU Hòa Bình

19 Trần Khánh Linh 21/09/2007 Nữ KI Hòa Bình

20 Trịnh Phương Linh 23/08/2007 Nữ KI Hòa Bình

21 Nguyễn Đình Nam 28/06/2007 Nam MU Hòa Bình

22 Đinh Trung Nguyên 11/09/2007 Nam MU Hòa Bình

23 Đoàn Tiến Phát 16/10/2007 Nam KI Hà Nội

24 Nguyễn Anh Quân 30/07/2007 Nam MU Hào Bình

25 Nguyễn Việt Sơn 16/02/2007 Nam MU Hòa Bình

26 Bạch Thanh Thảo 11/08/2007 Nữ MU Hòa Bình

27 Nguyễn Kiều Thảo 23/01/2007 Nữ KI Hà Nội

28 Bùi Thị Hoài Thu 18/10/2007 Nữ MU Hòa Bình

29 Nguyễn Thị Thư 18/03/2007 Nữ MU Hòa Bình

30 Nguyễn Văn Thục 09/12/2007 Nam MU Hòa Bình

31 Nguyễn Thanh Thùy 29/06/2007 Nữ MU Hòa Bình

32 Nguyễn Thùy Trang 24/11/2007 Nữ KI Hòa Bình

33 Nguyễn Bảo Vân 18/05/2007 Nữ MU Hòa Bình

34 Bùi Thị Hà Vi 16/08/2007 Nữ MU Hòa Bình

TRƯỜNG THPT NAM LƯƠNG SƠN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A2, NĂM HỌC 2022-2023

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: VŨ THỊ THU TRÀ



STT Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Nơi sinh Ghi chú

1 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 23/09/2007 Nữ MU Hòa Bình

2 Đinh Xuân Bảo 30/07/2007 Nam MU Hòa Bình

3 Bùi Thị Kim Chi 01/05/2007 Nữ MU Hòa Bình

4 Nguyễn Minh Đức 04/08/2007 Nam MU Hòa Bình

5 Nguyễn Anh Đức 24/08/2007 Nam MU Hòa Bình

6 Quách Đình Đức 28/10/2007 Nam MU Hòa Bình

7 Nguyễn Bá Tiến Dũng 26/08/2007 Nam KI Hòa Bình

8 Đinh Tấn Dũng 28/02/2007 Nam MU Hà Tây

9 Đặng Văn Dũng 02/10/2007 Nam KI Hòa Bình

10 Bùi Ngọc Giang 24/03/2007 Nữ MU Hòa Bình

11 Bùi Tiến Hải 22/04/2007 Nam MU Hòa Bình

12 Nguyễn Thế Hoàng 29/10/2007 Nam MU Hòa Bình

13 Nguyễn Huy Hoàng 24/03/2007 Nam MU Hòa Bình

14 Nguyễn Thị Thu Hồng 30/09/2007 Nữ KI Hòa Bình

15 Bùi Phi Hùng 09/07/2007 Nam MU Hòa Bình

16 Nguyễn Thị Hồng Huyên 06/07/2007 Nữ MU Hòa Bình

17 Quách Như Huyền 28/09/2007 Nữ MU Hòa Bình

18 Bùi Duy Khánh 26/02/2007 Nam MU Hòa Bình

19 Bạch Khánh Linh 16/11/2007 Nữ MU Hòa Bình

20 Quách Hoài Linh 26/11/2007 Nữ MU Hòa Bình

21 Bùi Thị Phương Linh 16/10/2007 Nữ MU Hòa Bình

22 Bùi Duy Linh 22/12/2007 Nam MU Hòa Bình

23 Đinh Thị Cẩm Ly 17/09/2007 Nữ MU Hòa Bình

24 Bùi Đức Mạnh 17/07/2007 Nam MU Hà Nội

25 Nguyễn Tiến Mạnh 20/05/2007 Nam MU Hòa Bình

26 Phan Ánh Minh 04/07/2007 Nữ KI Hà Nam

27 Bùi Văn Minh 09/09/2007 Nam MU Hòa Bình

28 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 31/07/2007 Nữ MU Hòa Bình

29 Bùi Thị Ngọc 26/12/2007 Nữ MU Hòa Bình

30 Nguyễn Thị Phương Thao 20/01/2007 Nữ MU Hòa Bình

31 Đinh Thị Phương Thủy 27/05/2007 Nữ MU Hòa Bình

32 Trịnh Thị Hương Trà 15/08/2007 Nữ KI Hòa Bình

33 Đào Thị Thanh Trà 19/07/2007 Nữ KI Hòa Bình

34 Lý Thị Hà Trang 24/11/2007 Nữ DA Hòa Bình

35 Bùi Văn Trường 25/07/2007 Nam MU Hòa Bình

36 Nguyễn Văn Tuấn 27/08/2007 Nam MU Hòa Bình

37 Đặng Văn Chỉnh 03/01/2007 Nam KI Hà Nội tb

38 Phạm Hùng Dũng 25/02/2007 Nam KI Thanh Hóa tb

39 Đặng Văn Hoàn 03/01/2007 Nam KI Hà Nội tb

40 Bùi Đức Mạnh 03/07/2007 Nam MU Hòa Bình tb

41 Đinh Thanh Thùy 24/02/2007 Nữ KI Thái Bình tb

TRƯỜNG THPT NAM LƯƠNG SƠN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A3, NĂM HỌC 2022-2023

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: NGUYỄN THỊ KIM NGÂN



STT Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Nơi sinh Ghi chú

1 Bùi Thái Bắc 27/12/2007 Nam MU Hòa Bình

2 Hoàng Khánh Băng 12/05/2007 Nữ MU Hà Nội

3 Nguyễn Thị Nhi Bình 27/09/2007 Nữ MU Hòa Bình

4 Đinh Thị Chi 12/05/2007 Nữ MU Hòa Bình

5 Trần Tuấn Đạt 11/12/2007 Nam KI Hòa Bình

6 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 15/04/2007 Nữ KI Hà Nội

7 Nguyễn Thị Duyên 11/11/2007 Nữ MU Hòa Bình

8 Lý Văn Hoàng 10/01/2007 Nam DA Hòa Bình

9 Võ Thị Kim Huệ 26/06/2007 Nữ KI Hòa Bình

10 Hoàng Thị Ngọc Lan 04/04/2007 Nữ MU Hòa Bình

11 Nguyễn Đức Lập 27/09/2007 Nam MU Hòa Bình

12 Nguyễn Hoàng Lê 12/08/2007 Nam MU Hòa Bình

13 Nguyễn Phương Linh 31/07/2007 Nữ MU Hòa Bình

14 Bùi Thị Linh 26/09/2007 Nữ KI Hòa Bình

15 Đinh Thị Hiền Lương 26/04/2007 Nữ KH Hòa Bình

16 Nguyễn Thị Hoa My 07/10/2007 Nữ MU Hòa Bình

17 Nguyễn Thị Hoài My 18/03/2007 Nữ MU Hòa Bình

18 Nguyễn Văn Ngọc 30/01/2007 Nam MU Hòa Bình

19 Dương Thị Thanh Ngọc 28/08/2007 Nữ DA Hòa Bình

20 Nguyễn Hà Nhi 12/06/2007 Nữ MU Hòa Bình

21 Nguyễn Quỳnh Như 30/04/2007 Nữ MU Hòa Bình

22 Hoàng Thị Nhung 10/04/2007 Nữ KI Thái Bình

23 Nguyễn Đình Tâm 20/09/2007 Nam MU Hòa Bình

24 Đặng Hồng Thái 12/04/2007 Nam KI Hà Nội

25 Nguyễn Phương Thảo 28/09/2007 Nữ KI Hòa Bình

26 Bùi Xuân Thế 01/12/2007 Nam MU Hòa Bình

27 Phạm Gia Thịnh 02/11/2007 Nam MU Hà Tây

28 Nguyễn Thành Trung 16/04/2007 Nam KI Hà Tây

29 Đinh Văn Tú 28/04/2007 Nam MU Hà Tây

30 Bạch Lệ Uyên 12/11/2007 Nữ MU Hòa Bình

31 Nguyễn Thị Vân 26/12/2007 NT về

32 Nguyễn Thị Hồng Vân 06/02/2007 Nữ MU Hòa Bình

33 Nguyễn Thị Phương Vi 19/10/2007 Nữ MU Hòa Bình

34 Lê Ngọc Vũ 11/10/2007 Nam KI Hà Nội

35 Đặng Thị Mai Vy 09/10/2007 Nữ KI Hòa Bình

36 Nguyễn Bảo Yến 17/03/2007 Nữ MU Hòa Bình

37 Bùi Đức Hải 23/03/2007 Nam KI Ninh Bình tb

38 Bùi Thị Phương Linh 14/11/2007 Nữ MU Hòa Bình tb

39 Nguyễn Hoàng Long 27/02/2007 Nam KI Thanh Hóa tb

40 Phạm Anh Thùy 01/10/2007 Nữ KI Lào Cai tb

TRƯỜNG THPT NAM LƯƠNG SƠN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A4, NĂM HỌC 2022-2023

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: BÙI THỊ THI



STT Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Nơi sinh Ghi chú

1 Trương Thị Mai Anh 09/10/2007 Nữ KI Hòa Bình

2 Ngô Quốc Anh 18/12/2007 Nam KI Hà Nội

3 Nguyễn Duy Bình 17/12/2007 Nam MU Hòa Bình

4 Bùi Thị Hồng Cẩm 13/06/2007 Nữ MU Hòa Bình

5 Nguyễn Thị Mai Chi 08/11/2007 Nữ MU Hòa Bình

6 Triệu Thanh Chúc 16/12/2007 Nữ MU Hà Nội

7 Bạch Thị Kim Cúc 11/10/2007 Nữ MU Hòa Bình

8 Đỗ Tiến Đạt 26/07/2007 Nam KI Ninh Bình

9 Lê Xuân Duy 09/09/2007 Nam KI Hòa Bình

10 Nguyễn Văn Duy 01/09/2007 Nam MU Hòa Bình

11 Bùi Đức Duy 03/07/2007 Nam MU Hòa Bình

12 Nguyễn Hoàng Hải 29/12/2007 Nam MU Hòa Bình

13 Nguyễn Thái Học 11/09/2007 Nam MU Hòa Bình

14 Nguyễn Tiến Hưng 04/07/2007 Nam MU Hòa Bình

15 Nguyễn Quang Huy 29/11/2007 Nam MU Hòa Bình

16 Bùi Khánh Huyền 17/09/2007 Nữ MU Hòa Bình

17 Bùi Thiên Kiều 01/08/2007 Nữ MU Hòa Bình

18 Nguyễn Thùy Linh 20/02/2007 Nữ KI Hà Tây

19 Lê Phong Lưu 08/07/2007 Nam MU Hòa Bình

20 Bùi Nguyễn Phương Nam 16/11/2007 Nam MU Hòa Bình

21 Nguyễn Phương Ngọc 24/12/2007 Nữ MU Hòa Bình

22 Nguyễn Long Nhật 12/06/2007 Nam MU Hòa Bình

23 Nguyễn Thị Ngọc Nhung 04/02/2007 Nữ MU Hòa Bình

24 Bùi Thị Hồng Phẩm 13/12/2007 Nữ MU Hòa Bình

25 Bạch Thành Phong 18/02/2007 Nam MU Hòa Bình

26 Nguyễn Duy Bảo Phúc 12/01/2007 Nam KI Hà Nội

27 Đinh Công Thiện 23/04/2007 Nam KI Sơn La

28 Dương Thị Hiền Trang 31/05/2007 Nữ KI Hòa Bình

29 Nguyễn Thị Kiều Trang 15/03/2007 NT về

30 Nguyễn Thị Mai Trang 12/06/2007 Nữ MU Hòa Bình

31 Lương Thị Minh Trịnh 13/04/2007 Nữ TA Hà Nội

32 Bùi Minh Tự 31/03/2007 NT về

33 Nguyễn Thị Kim Tuyến 24/01/2007 Nữ MU Hòa Bình

34 Vũ Thanh Tuyền 22/09/2007 Nữ KI Hòa Bình

35 Nguyễn Thị Xuân 12/03/2007 Nữ MU Hòa Bình

36 Hoàng Hải Yến 14/03/2007 Nữ MU Hòa Bình

TRƯỜNG THPT NAM LƯƠNG SƠN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A5, NĂM HỌC 2022-2023

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: BÙI MINH THẠCH



STT Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Nơi sinh Ghi chú

1 Bạch Quỳnh Anh 20/09/2007 Nữ MU Hòa Bình

2 Nguyễn Ngọc Phương Anh 16/01/2007 Nữ MU Hòa Bình

3 Nguyễn Minh Anh 18/11/2007 Nam MU Hà Nội

4 Bùi Ngọc Anh 24/09/2007 Nữ KI Hòa Bình

5 Đỗ Nhật Anh 22/01/2007 Nam MU Nam Định

6 Bùi Thái Bách 21/05/2007 Nam MU Hòa Bình

7 Bùi Thanh Bình 07/11/2007 Nam MU Hòa Bình

8 Vũ Thị Linh Chi 01/12/2007 Nữ MU Hà Nội

9 Đỗ Thành Đạt 26/10/2007 Nam KI Hòa Bình

10 Nguyễn Minh Đức 23/07/2007 Nam KI Hà Nội

11 Bạch Văn Dũng 24/06/2007 Nam MU Hòa Bình

12 Bùi Thị Thu Hà 15/10/2007 Nữ MU Hòa Bình

13 Bùi Trung Hiệu 12/04/2007 Nam MU Hòa Bình

14 Nguyễn Ngọc Hoàn 21/12/2007

15 Đỗ Quỳnh Hương 22/01/2007 Nữ MU Nam Định

16 Võ Văn Hướng 02/02/2007 Nam MU Hòa Bình

17 Trần Xuân Hưởng 25/02/2007 Nam KI Hà Tây

18 Nguyễn Như Huyện 17/07/2007 Nữ MU Hòa Bình

19 Lê Thị Ngọc Linh 19/10/2007 Nữ KI Hà Nội

20 Lê Hoàng Linh 30/08/2007 Nữ KI Hà Nội

21 Bùi Phương Nguyên 21/10/2007 Nữ MU Hòa Bình

22 Lê Hải Quân 18/12/2007 Nam KI Hòa Bình

23 Bùi Minh Quang 28/07/2007 Nam MU Hòa Bình

24 Nguyễn Thế Thẩm 15/07/2007 Nam MU Hòa Bình

25 Trần Kim Thanh 18/11/2007 Nữ KI Thái Bình

26 Nguyễn Trần Đình Thanh 31/05/2007 Nam MU Hòa Bình

27 Nguyễn Thị Sao Băng Thanh 13/11/2007 Nữ MU Hòa Bình

28 Nguyễn Thanh Thảo 06/02/2007 Nữ MU Hòa Bình

29 Đinh Bạch Anh Thơ 23/12/2007 Nữ MU Hòa Bình

30 Triệu Văn thuận 14/06/2007 Nam DA Hòa Bình

31 Bùi Hương Trinh 18/08/2007 Nữ MU Hòa Bình

32 Nguyễn Phạm Tuân 11/09/2007 Nam MU Hòa Bình

33 Nguyễn Duy Tuân 17/04/2007 Nam MU Hòa Bình

34 Bạch Thị Tú Uyên 13/04/2007 Nữ MU Hòa Bình

35 Bạch Quốc Việt 02/10/2007 Nam MU Hòa Bình

36 Trần Đức Vượng 31/08/2007 Nam KI Hòa Bình

TRƯỜNG THPT NAM LƯƠNG SƠN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A6, NĂM HỌC 2022-2023

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: TRẦN THỊ MAI LOAN



STT Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Nơi sinh Ghi chú

1 Nguyễn Bá An 08/03/2007 Nam MU Hòa Bình

2 Bùi Quốc An 24/10/2007 Nam MU Hòa Bình

3 Đinh Tuấn Anh 02/10/2007 Nam KI Hà Nội

4 Nguyễn Hải Đăng 26/11/2007 Nam KI Hà Nội

5 Bùi Hà Giang 14/05/2007 Nam MU Hòa Bình

6 Nguyễn Đình Hải 31/01/2007 Nam MU Hòa Bình

7 Nguyễn Duy Hải 30/10/2007 Nam MU Hòa Bình

8 Nguyễn Thị Diệu Hảo 25/04/2007 Nữ MU Hòa Bình

9 Nguyễn Hoàng Hiệp 27/02/2007 Nam KI Hòa Bình

10 Vũ Trung Hiếu 23/10/2007 Nam KI Hà Tây

11 Bùi Thanh Hòa 19/12/2007 Nữ MU Hòa Bình Tuyển thẳng

12 Bùi Việt Hoàng 02/10/2007 Nam MU Hòa Bình

13 Đinh Thế Hùng 16/11/2007 Nam MU Hòa Bình

14 Bùi Quốc Hưng 24/02/2007 Nam MU Sơn La

15 Nguyễn Thị Hương 18/03/2007 Nữ MU Hòa Bình Tuyển thẳng

16 Đặng Đình Huy 17/10/2007 Nam KI Hòa Bình

17 Bạch Quang Huy 05/12/2006 Nam MU Hòa Bình

18 Hoàng Tiến Huỳnh 04/05/2007 Nam MU Hòa Bình

19 Nguyễn Ngọc Khánh 09/09/2007 Nam MU Hòa Bình

20 Phạm Đăng Khôi 16/05/2007 Nam KI Hòa Bình

21 Nguyễn Nhất Lâm 21/12/2007 Nam MU Hòa Bình

22 Nguyễn Văn Long 21/04/2007 Nam MU Hòa Bình

23 Nguyễn Văn Lượng 04/07/2007 Nam MU Hòa Bình

24 Nguyễn Xuân Nguyên 04/06/2007 Nam MU Hòa Bình

25 Bạch Công Pháp 13/08/2007 Nam MU Hòa Bình

26 Bùi Bích Phượng 28/11/2007 Nữ MU Hòa Bình

27 Nguyễn Minh Quân 01/10/2007 Nam MU Hòa Bình

28 Bùi Bá Quân 22/05/2007 Nam MU Hòa Bình

29 Bùi Quy Quý 29/09/2007 Nam MU Hòa Bình

30 Bùi Duy Thái 20/12/2007 Nam KI Hà Nội

31 Nguyễn Chiến Thắng 11/10/2007 Nam MU Hòa Bình

32 Bùi Tiến Thành 20/10/2007 Nam MU Hà Nội

33 Nguyễn Đình Trọng 26/01/2007 Nam MU Hòa Bình

34 Bùi Thành Trung 03/11/2007 Nam MU Hòa Bình

35 Bùi Tuấn Trương 10/09/2007 Nam MU Lâm Đồng

36 Bùi Thanh Tuấn 01/02/2007 Nam MU Hòa Bình

37 Bùi Quang Việt 23/07/2007 Nam MU Hòa Bình

TRƯỜNG THPT NAM LƯƠNG SƠN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A7, NĂM HỌC 2022-2023

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: LÊ THỊ VINH


